
PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày            tháng           năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc)

ĐVT: Đồng
Đơn vị Số tiền GHI CHÚ

TỔNG CỘNG 196.600.120
I CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 60.372.427
- Văn phòng HĐND - UBND huyện 28.064.629
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 1.805.646
- Phòng Tư pháp huyện 2.774.875
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 1.922.996
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 1.880.290
- Phòng Y tế huyện 87.500
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 1.267.275
- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 600.463
- Phòng Nội vụ huyện 282.088
- Thanh tra huyện 1.696.925
- Phòng Lao động - TB&XH huyện 1.501.164
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 262.503
- Văn phòng Huyện ủy 2.466.265
- Ban Tổ chức Huyện ủy 214.924
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy 592.137
- Ban Dân vận Huyện ủy 41.374
- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 220.310
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 2.998.988
- Đoàn Thanh niên 2.688.300
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 2.930.638
- Hội Nông dân huyện 2.314.625
- Hội Cựu chiến binh huyện 1.325.013
- Hội người mù 1.290.563
- Hội chữ thập đỏ 1.142.938

II CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 20.226.495

1 Sự nghiệp giao thông 3.689.295

- Hạt giao thông 1.189.295

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 2.500.000

2 Sự nghiệp nông lâm nghiệp và phòng chống
thiên tai 6.901.075

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 3.362.500

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 3.538.575

3 Chi kiến thiết thị chính, môi trường 9.636.125

- Văn phòng HĐND - UBND huyện 9.323.625
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 312.500

III CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, XÃ HỘI, Y TẾ 6.507.099

1 Sự nghiệp văn hóa - thể thao 2.663.711

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 2.432.500

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện 231.211



2 Sự nghiệp truyền thanh 3.843.388

- Đài truyền thanh huyện 3.843.388

IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 109.494.100

1 Sự nghiệp giáo dục 109.136.200

1.1 Khối trường 105.086.650

Khối Mầm non 20.020.950

- MN Đoàn Thượng 228.900
- MN Đồng Quang 278.800
- MN Đức Xương 220.350
- MN Gia Hoà 387.150
- MN Gia Khánh 728.900
- MN Gia Lương 235.500
- MN Gia Tân 2.363.000
- MN Hoa Hồng 1.934.850
- MN Hoàng Diệu 1.231.200
- MN Hồng Hưng 1.104.000
- MN Lê Lợi 2.906.300
- MN Nhật Tân 641.250
- MN Phạm Trấn 968.450
- MN Phương Hưng 1.229.350
- MN Quang Minh 241.250
- MN Tân Tiến 112.500
- MN Thị trấn Gia Lộc 1.002.450
- MN Thống Kênh 1.038.150
- MN Thống Nhất 243.600
- MN Toàn Thắng 2.362.500
- MN Trùng Khánh 292.500
- MN Yết Kiêu 270.000

Khối Tiểu học 50.160.650
- TH Đoàn Thượng 2.656.800
- TH Đồng Quang 3.077.400
- TH Đức Xương 2.500.200
- TH Gia Hoà 3.297.700
- TH Gia Khánh 2.694.600
- TH Gia Lương 1.162.100
- TH Gia Tân 3.114.000
- TH Hoàng Diệu 2.134.800
- TH Hồng Hưng 3.343.800
- TH Lê Lợi 888.900
- TH Nhật Tân 2.484.000
- TH Phạm Trấn 2.705.400
- TH TTGL II 525.000
- TH Quang Minh 2.705.400
- TH Tân Tiến 3.006.950
- TH Thị trấn Gia Lộc 2.241.000

Đơn vị Số tiền GHI CHÚ



- TH Thống Kênh 1.057.500
- TH Thống Nhất 1.810.200
- TH Toàn Thắng 2.580.800
- TH Trùng Khánh 3.943.450
- TH Yết Kiêu 2.230.650

Khối THCS 33.405.050
- THCS Đoàn Thượng 410.300
- THCS Đồng Quang 354.750
- THCS Đức Xương 441.100
- THCS Gia Hoà 2.088.750
- THCS Gia Khánh 367.500
- THCS Gia Lương 2.090.100
- THCS Gia Tân 1.987.500
- THCS Hoàng Diệu 1.992.750
- THCS Hồng Hưng 2.655.000
- THCS Lê Lợi 315.000
- THCS Lê Thanh Nghị 2.106.950
- THCS Nhật Tân 2.460.000
- THCS Phạm Trấn 3.711.350
- THCS Quang Minh 764.350
- THCS Tân Tiến 978.800
- THCS Thị trấn Gia Lộc 2.280.950
- THCS Thống Kênh 2.165.250
- THCS Thống Nhất 2.271.000
- THCS Toàn Thắng 2.531.250
- THCS Trùng Khánh 755.600
- THCS Yết Kiêu 676.800

Trung tâm GDTX 1.500.000

1.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 3.600.000
1.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 449.550
2 Sự nghiệp đào tạo 357.900

Trung tâm chính trị huyện 357.900

Đơn vị Số tiền GHI CHÚ



PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày            tháng           năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc)

ĐVT: Đồng
Đơn vị Số tiền GHI CHÚ

TỔNG CỘNG 50.603.519
I CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 50.603.519
1 Khối Mầm non 15.347.713

- MN Đoàn Thượng 290.000
- MN Đồng Quang 643.000
- MN Đức Xương 777.850
- MN Gia Hoà 326.000
- MN Gia Lương 664.000
- MN Gia Tân 1.928.020
- MN Hoa Hồng 520.000
- MN Hoàng Diệu 1.518.000
- MN Hồng Hưng 1.357.325
- MN Lê Lợi 328.802
- MN Nhật Tân 380.620
- MN Phạm Trấn 1.338.800
- MN Phương Hưng 510.160
- MN Quang Minh 367.796
- MN Tân Tiến 142.000
- MN Thị trấn Gia Lộc 214.400
- MN Thống Kênh 1.456.480
- MN Thống Nhất 1.385.620
- MN Toàn Thắng 478.840
- MN Trùng Khánh 220.000
- MN Yết Kiêu 500.000
II Khối THCS 32.447.925
- THCS Đoàn Thượng 1.076.050
- THCS Đồng Quang 570.000
- THCS Đức Xương 618.850
- THCS Gia Hoà 1.396.500
- THCS Gia Khánh 872.000
- THCS Gia Lương 1.221.900
- THCS Hoàng Diệu 3.803.460
- THCS Hồng Hưng 3.110.000
- THCS Lê Lợi 1.170.000
- THCS Lê Thanh Nghị 2.050.200
- THCS Nhật Tân 1.133.420
- THCS Phạm Trấn 3.075.300
- THCS Quang Minh 878.046
- THCS Tân Tiến 876.000
- THCS Thị trấn Gia Lộc 2.842.300
- THCS Thống Kênh 1.810.860
- THCS Thống Nhất 3.587.640
- THCS Toàn Thắng 1.816.104
- THCS Trùng Khánh 86.045
- THCS Yết Kiêu 453.250

III Trung tâm GDNN - GDTX huyện 2.643.500
IV Hạt giao thông huyện 164.381


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:46:37+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:46:41+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:46:46+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:46:52+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:46:57+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:47:02+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:47:06+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T16:47:10+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




